TỔNG HỢP
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2013

của Ban giám hiệu, Trưởng, phó phòng, khoa Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch
( Theo mẫu Thông tư 08/2013/TT-TTCP)

1. Ông Lê Anh Đức – Hiệu trưởng

1.1.Thông tin tài sản:

a. Nhà ở
- Nhà ở thứ nhất: Địa chỉ: 139/5 tổ 4, KP6, Thống nhất, Biên Hòa

+ Loại nhà : 2 tầng; 
cấp công trình:  IV

+ Diện tích xây dựng: 162 m2;

+ Giá trị: Xây dựng từ năm 2004 với tổng kinh phí khoảng 300.000.000 đồng

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Đang lập thủ tục xin cấp

+ Thông tin khác: Đất do UBND tỉnh cấp, Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai xây dựng hạ tầng và bán giá thời điểm 2001 là 68 triệu đồng.

- Nhà thứ hai: Địa chỉ tại: 45C/2, KP3, Phường Trảng Dài, Biên Hòa ( sát trạm y tế phường)


+ Loại nhà:  01 tầng;    Cấp công trình:    IV

+ Giá trị: khoảng 500.000.000 đồng


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: BN 086079 do UBND Thành phố Biên Hòa cấp ngày 12/3/2013.


+ Thông tin khác: Đất của cha mẹ mua và ở từ năm 1999, đến 3/2013 lập thủ tục cấp giấy chứng nhận mang tên Lê Anh Đức và Phạm Thị Ngọc Phượng. 

1.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở:  Không.

b. Các loại đất khác: Đất trồng cây lâu năm

+ Địa chỉ: Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, Long Thành
+ Diện tích: 1.448 m2 (Một ngàn, bốn trăm, bốn mươi tám mét vuông)

+ Giá trị : 
80.000.000 đồng.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BN 506360, UBND huyện Long Thành, cấp ngày 13/9/2011.

+ Thông tin khác: Đất mua chung với giáo viên Trường Đại học Sài gòn, nhưng bản thân ở trong cùng, cuối khu đất, do đó được cấp GCN 1.448m2 (trong đó đất làm đường đi chung do tôi đứng tên gần 1200 m2 = 5m x 236m).

1.2.Tổng thu nhập trong năm 2013: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)
2. Ông Hồ Sường – Trưởng phòng Công tác HS,SV
2.1.Thông tin tài sản:

a. Nhà ở: Địa chỉ: 36 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 23 khu Phước Hải, TTLT, Đồng Nai

+ Loại nhà : Nhà ở riêng lẻ; 
cấp IV
+ Diện tích 114 m2

+ Giá trị: 250.000.000 đ

2.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở:  Địa chỉ: 36 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 23 khu Phước Hải, TTLT, Đồng Nai

+ Diện tích: 147 m2;
+ Giấy chứng nhận sử dụng: AA 138160 do UBND huyện LT cấp

b. Các loại đất khác:

+  Địa chỉ: ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện LT, Đồng Nai
+ Diện tích: 156 m2; 
+ Giấy chứng nhận sử dụng:  BD 229772 do UBND huyện LT cấp
 ( đang làm thủ tục tách thửa đổi chủ)

2.2. Tổng thu nhập cả vợ và chồng năm 2013: 120.000.000 đồng.

Phần III. Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập:

- Thu nhập từ lương, phụ cấp, thù lao: Tăng 120.000.000 đồng. 
3. Ông Lê Đình Thâm – Trưởng Phòng Đào tạo

3.1.Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: 
- Địa chỉ: Ấp xóm Hố, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Loại nhà: Nhà ở riêng; 
Cấp công trình: cấp IV
- Diện tích 120 m2;  
- Giá trị: 400.000.000 đồng.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Đang chờ cấp

3.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở: - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Diện tích 200 m2; 
- Giá trị: 200.000.000 đồng

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Chưa có

- Thông tin khác: Đang làm thủ tục chuyển nhượng

b. Các loại đất khác:

- Địa chỉ: ấp Suối Đục, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

- Diện tích: 7695 m2; 
- Giá trị: Khoảng 800 triệu 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  650737 
3.3. Tiền: 55.000.000 đồng ( gồm: tiền gởi: 50 triệu; tiền mặt: 5 triệu)
3.4. Các khoản nợ: vay 60.000.000 đồng từ nguồn kinh phí chương trình đào tạo sau đại học của tỉnh Đồng Nai.

3.5.Tổng thu nhập cả vợ và chồng năm 2013: 163.013.200 đồng.

Phần III. Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập:

- Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi: Tăng 55 triệu đồng: Tích lũy từ tiền lương. 

4. Bà Nguyễn Thị Kim Hương – GĐ Trung tâm đào tạo lái xe

4.1.Thông tin tài sản:

a.Nhà ở thứ 1: 
- Địa chỉ: Ấp Phước Hưng – xã Mỹ Xuân – Tân Thành – BRVT

- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ, 
Công trình cấp IV
- Diện tích xây dựng: 300 m2


- Giá trị: Cha mẹ chồng cho nhưng không xác định được giá trị vì tài sản do cha mẹ sử dụng đã lâu.

4.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở: 

- Mảnh thứ nhất: 

+ Địa chỉ: Ấp Phước Hưng – xã Mỹ Xuân – Tân Thành – BRVT

+ Diện tích 1.060 m2; 

+ Giá trị: Cha mẹ chồng cho nhưng không xác định được giá trị vì tài sản do cha mẹ sử dụng đã lâu.

4.3. Tiền gửi tiết kiệm:   200.000.000 đồng

4.4. Tổng thu nhập trong năm: 300.000.000 đồng

Phần III. Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập:

- Tiền gửi, tiền tiết kiệm: Tăng 200 triệu đồng: Trích từ tổng thu nhập trong năm. 

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch – Trưởng phòng KTTC.

5.1. Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: 

- Loại nhà: Nhà trệt; 
Cấp công trình: cấp IV
- Diện tích xây dựng: 100 m2

- Giá trị: 

5.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở: 

- Mảnh thứ nhất: 

+ Địa chỉ: Ấp 2 – xã Tam An – Long Thành – Đồng Nai

+ Diện tích 158.2 m2; 

+ Giá trị: Không xác định

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: số A0 459898

5.3. Tiền mặt:  20.000.000 đồng

5.4. Xe gắn máy: 2 chiếc trị giá: 80.000.000 đồng

5.5. Tổng thu nhập trong năm: 280.000.000 đồng

Phần III. Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập:

- Xe gắn máy: Tăng ( xe chồng đứng tên)

- Tổng thu nhập trong năm: Tăng – do cộng thu nhập của chồng.

6. Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng phòng TCHC

6.1.Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: 21/1 khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành

- Loại nhà: …. 
Cấp công trình: cấp IV
- Diện tích xây dựng: 226,2 m2

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Chưa được cấp

6.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở: 

- Mảnh thứ nhất: Hiện đang ở

+ Địa chỉ:21/1 khu Bàu Cá, xã An Phước

+ Diện tích 416 m2; 

+ Giá trị: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: số 0829157 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 27/10/1999

- Mảnh thứ 2:  Khu 13, xã Long Đức, Long Thành. Đất mua. Thửa đất 1459, tờ bản đồ số 08; diện tích: 377 m2

6.3. Tổng thu nhập cả 2 vợ chồng : 156.000.000 đồng

7. Ông Vũ Xuân Hà – Trưởng khoa Điện-ĐT-ĐL

7.1. Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: 
- Địa chỉ: Ấp Mỹ Tân, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT

- Loại nhà:  Nhà tường lợp mái tôn;

Cấp công trình: cấp IV
- Diện tích  xây dựng : 80 m2;
- Giá trị: 100.000.000 đ; 
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Do bố mẹ đẻ đứng tên.
7.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở 

- Mảnh thứ nhất: 

+ Địa chỉ:  Ấp Mỹ Tân, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT

+ Diện tích:  210 m2; 
+ Giá trị: 200.000.000 đồng

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Do bố mẹ đẻ đứng tên
- Mảnh thứ hai: 

+  Địa chỉ: xã Lộc An – huyện Long Thành – Đồng Nai

+ Diện tích: 200 m2

+ Giá trị: 330.000.000 đồng

+  Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Vợ đứng tên

7.3. Xe  gắn máy: 2 chiếc (1 chiếc Lead và 01 chiếc Wave: 57.000.000 đồng)
7.4. Tổng thu nhập trong năm: 165.000.000 đồng.

Phần III. Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập:

- Các loại đất khác: tăng 200m2 : Mua từ quỹ tiền lương tích lũy của 2 vợ chống. 

8. Ông Thái Long – Trưởng khoa Cơ khí – ô tô:

8.1.Thông tin tài sản:

a.Nhà ở thứ 1: 
- Địa chỉ: C262 -  Phước Lý- Đại phước – Nhơn Trạch-Đồng Nai

- Loại nhà: cấp IV
- Diện tích 70 m2;  
- Giá trị: 120.000.000 đồng 
- Thông tin khác: Cha cho con, chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu.

8.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở:

- Mảnh thứ nhất:  
+ Địa chỉ: C262 -  Phước Lý- Đại phước – Nhơn Trạch-Đồng Nai

+ Diện tích 75 m2; 

+ Giá trị: 375.000.000 đồng

+ Thông tin khác: Cha cho con, chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu.

b. Các loại đất khác:

- Mảnh thứ nhất: 
+ Địa chỉ:  xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

+ Diện tích: 900 m2

+ Giá trị: Khoảng 300.000.000 đồng

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: số BD266732

+ Thông tin khác: Đất trồng cây lâu năm.

8.3. Tổng thu nhập năm 2013: 100.000.000 đồng. (Một trăm triệu đồng)
9. Bà Nguyễn Ngọc Hân – Trưởng khoa KTKT

9.1. Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: số 112, ấp Phú Mỹ I, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ; 
Cấp công trình: cấp IV
- Diện tích xây dựng: 170 m2

- Giá trị: Không xác định giá trị. Lý do tài sản sử dụng lâu.

- Thông tin khác: sử dụng chung.
9.2. Tiền:  110.000.000 đồng , gồm:

- Tiền mặt:  10.000.000 đồng; 

- Tiền gửi: 100.000.000 đồng

9.3. Xe gắn máy: 01 xe máy SH trị giá: 74.000.000 đồng

9.4. Tổng thu nhập trong năm: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng)
Phần III. Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập:

- Tiền tăng 100.000.000 đồng từ thu nhập giảng dạy thêm ngoài giờ, giảng day buổi tối.

10. Ông Nguyễn Quốc Doanh – Trưởng khoa CNTT

10.1.Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: 

- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ; 
Cấp công trình: 

- Diện tích xây dựng: 100 m2

- Giá trị: 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Nguyễn Quốc Doanh

10.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở: 

- Mảnh thứ nhất: 

+ Địa chỉ: Xã Lộc An

+ Diện tích 300 m2; 

+ Giá trị:

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Nguyễn Quốc Doanh

10.3. Xe gắn máy: 01 xe Honda SH 150i

10.4. Tổng thu nhập trong năm: 122.700.000 đồng

11. Ông Nguyễn Long Triều – Phó trưởng phòng Đào tạo

11.1. Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: Ấp Phước Hòa – xã Long Phước – huyện Long Thành-Đồng Nai

- Loại nhà : xây mái tôn; 

Cấp công trình: cấp IV
- Diện tích xây dựng: 120 m2, 

- Giá trị: 250.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: chưa có
11.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở:

- Mảnh thứ nhất: Địa chỉ: Ấp Phước Hòa – xã Long Phước – huyện Long Thành-Đồng Nai
+ Diện tích: 250 m2

+ Giá trị: 150.000.000 đồng ( theo giá nhà nước quy định)
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  chưa có
+ Thông tin khác: Cha, mẹ ruột cho 150 m2, gia đình vợ cho 100 m2

11.3.Tổng thu nhập năm 2013: 125.000.000 đồng.
12. Ông Nguyễn Lê Tình – Phó trưởng khoa CNTT

12.1.Thông tin tài sản:

- Nhà ở thứ 1: 
+ Địa chỉ: 226/76, tổ 49 ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai

+ Loại nhà: Nhà ở cấp IV
+ Diện tích xây dựng: 100 m2;  
+ Giá trị: 400.000.000 đồng
12.2. Quyền sử dụng đất:

a. Đất ở: 
- Mảnh thứ nhất: Thửa đất số: 278, tờ bản đồ số: 44

+ Địa chỉ: 226/76, tổ 49 ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai

+ Diện tích 116,7 m2; 
+ Giá trị: 200.000.000 đồng

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Nguyễn Thị Quí
12.3. Tiền: 

- Tiền mặt: 10.000.000 đồng

- Tiền gửi: 155.000.000 đồng

12.4. Ô tô, xe máy:  
- Xe ô tô Kia Pride 2004 
- Xe máy Shmode

12.5. Tổng thu nhập trong năm: 360.000.000 đồng

Phần III. Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập:

· Tiền tăng do tích lũy mà có.

- Tổng thu nhập trong năm tăng: Do Vợ được tăng lương ký hợp đồng chính thức với QC Impactiva.

13. Ông Vũ Hồng Bắc – Phó trưởng khoa Điện – ĐT- ĐL

13.1.Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: Địa chỉ:  32/9 – tổ 4 – khu phố 2 – Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Loại nhà: Nhà tường, có gác, lợp mái tôn; 
Cấp công trình: cấp IV
- Diện tích 100 m2;

- Giá trị: 300.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: chưa có

13.2. Xe máy: 02 chiếc ( 01 Xe Wave Anpha và 01 xe Click)
13.3. Tổng thu nhập cả vợ và chồng năm 2013: 135.200.000 đồng.

14. Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó trưởng khoa Cơ khí – ô tô

1.1.Thông tin tài sản:

a. Nhà ở thứ 1: Địa chỉ: 34/3 đường số 7 – KP Long Bửu – P.Long Bình – Q9 - TPHCM

- Loại nhà: Nhà ở; 
Cấp công trình: cấp IV
- Diện tích xây dựng: 80 m2

- Giá trị: 300.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Chưa có

- Thông tin khác: cha cho con

1.2.Tổng thu nhập 2 vợ chồng : 126.000.000 đồng.








  Đồng Nai, ngày 03/4/2014
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